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1 50126913 Trần Thị Hà Nhi 12/11/1998 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu K05VH-01 6165

2 50105187 Leo Thị Lý 19/02/1998 Nữ Bắc Giang K05VH-02 7790

3 50105251 Vũ Thị Hảo 19/12/1987 Nữ Bắc Giang K05VH-03 7791

4 51102830 Hoàng Văn Đại 23/09/1990 Nam Bắc Giang K05VH-04 7792

5 51102836 Dương Văn Hiếu 25/07/2004 Nam Bắc Giang K05VH-05 6172

6 51103149 Trần Văn Học 27/09/1989 Nam Bắc Giang K05VH-06 4454

7 51104517 Nguyễn Văn Tám 18/08/1989 Nam Bắc Giang K05VH-07 7793

8 51104595 Nguyễn Trọng Bình 11/09/2002 Nam Bắc Giang K05VH-08 4455

9 51120348 Phạm Kim Ngân 29/06/2001 Nữ Bắc Giang K05VH-09 7794

10 90800854 Nguyễn Văn Sơn 08/11/1989 Nam Bắc Giang K05VH-10 7795

11 90800869 Ngọc Văn Mạnh 04/10/2001 Nam Bắc Giang K05VH-11 7796

12 90800872 Nông Văn Kiểm 27/05/1993 Nam Bắc Giang K05VH-12 7797

13 90800904 Tăng Tiến Hân 25/11/1984 Nam Bắc Giang K05VH-13 7798

14 90800909 Nguyễn Thị Cúc 04/09/1998 Nữ Bắc Giang K05VH-14 7799

15 50107646 Hoàng Thị Hoài 13/07/1996 Nữ Bắc Ninh K05VH-15 7402

16 50107691 Nguyễn Thị Thắm 18/03/1997 Nữ Bắc Ninh K05VH-16 6824

17 91206437 Nguyễn Thuỳ Linh 03/10/2000 Nữ Bắc Ninh K05VH-17 7409

18 91206464 Phạm Thị Thảo 19/10/2002 Nữ Bắc Ninh K05VH-18 7410

19 91206502 Vũ Thị Kim Anh 20/04/2003 Nữ Bắc Ninh K05VH-19 7412

20 50128252 Trần Thị Thùy Dương 12/11/1988 Nữ Bến Tre K05VH-20 6349

21 91231983 Nguyễn Thị Diễm Hương 08/04/1995 Nữ Bến Tre K05VH-21 7800

22 10034525 Quách Đại Xuất 09/05/1982 Nam Bình Dương K05VH-22 6920

23 50744371 Nguyễn Trúc Xinh 13/07/2000 Nữ Cần Thơ K05VH-23 6179

24 50128939 Huỳnh Hải Mỵ 19/08/1998 Nữ Cần Thơ K05VH-24 6061

25 91232389 Nguyễn Thị Thùy Trang 23/06/1999 Nữ Cần Thơ K05VH-25 6356

26 50124132 Nguyễn Thị Hẹn 15/01/1991 Nữ Đắk Lắk K05VH-26 6382

27 51111313 Trần Quốc Quang 12/07/1992 Nam Đắk Lắk K05VH-27 7801

28 51111327 Nguyễn Hữu Lợi 10/05/2003 Nam Đắk Lắk K05VH-28 7802

29 51111347 Lưu Đình Tuấn 20/05/1999 Nam Đắk Lắk K05VH-29 7803

30 51111367 Bùi Đức Hảo 30/11/1999 Nam Đắk Lắk K05VH-30 7804

31 90801388 Lò Văn Hoàng 15/04/2003 Nam Điện Biên K05VH-31 7805

32 90801404 Quàng Thị Hồng Nhung 01/06/2003 Nữ Điện Biên K05VH-32 7425

33 50126629 Phan Thị Thanh Nguyệt 24/11/1990 Nữ Đồng Nai K05VH-33 6391

34 50126635 Hà Thị Nga 16/02/1998 Nữ Đồng Nai K05VH-34 6184

35 51111238 Đào Xuân Trường 29/01/2002 Nam Gia Lai K05VH-35 5652

36 50107227 Trương Thị Yến Trang 17/05/1993 Nữ Hà Nam K05VH-36 6401

37 50107281 Thái Kiều Ly 02/11/1998 Nữ Hà Nam K05VH-37 6065

38 51101369 Lê Văn Nam 28/02/1991 Nam Hà Nam K05VH-38 7806

39 51101383 Lưu Văn Nam 05/06/1998 Nam Hà Nam K05VH-39 7807

40 51101405 Lương Xuân Cường 08/09/2000 Nam Hà Nam K05VH-40 2731

41 50100654 Nguyễn Minh Anh 22/08/1997 Nữ Hà Nội K05VH-41 7430

42 50100729 Nguyễn Thị Linh 28/06/1993 Nữ Hà Nội K05VH-42 7432

43 50100731 Nguyễn Thu Huyền 03/01/1998 Nữ Hà Nội K05VH-43 6186

44 51100468 Lê Văn Tuân 04/12/2001 Nam Hà Nội K05VH-44 7808

45 51100539 Nguyễn Anh Phương 15/09/2000 Nam Hà Nội K05VH-45 7809

46 51100545 Trần Mạnh Cường 12/01/1993 Nam Hà Nội K05VH-46 7810

47 50118735 Nguyễn Thị Thủy 25/12/1996 Nữ Hà Tĩnh K05VH-47 6193

48 50118832 Nguyễn Thị Hường 02/04/1989 Nữ Hà Tĩnh K05VH-48 6424

49 50118855 Nguyễn Thị Bình 16/07/1988 Nữ Hà Tĩnh K05VH-49 5990

50 50802724 Nguyễn Huy Tư 20/10/2000 Nam Hà Tĩnh K05VH-50 7811

51 50802743 Kiều Tiến Bắc 01/01/2001 Nam Hà Tĩnh K05VH-51 3257

52 90201883 Ngô Nhật Tân 10/06/2003 Nam Hà Tĩnh K05VH-52 7812

53 90202085 Hoàng Văn Dũng 16/03/2003 Nam Hà Tĩnh K05VH-53 7813
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54 90202098 Quách Trọng Ngọc 29/01/2003 Nam Hà Tĩnh K05VH-54 7814

55 51108892 Lê Thành Long 09/05/2004 Nam Hà Tĩnh K05VH-55 6414

56 51108991 Võ Tá Dũng 15/02/1992 Nam Hà Tĩnh K05VH-56 7815

57 51130704 Bùi Danh Trọng 12/06/1994 Nam Hà Tĩnh K05VH-57 7816

58 51130754 Nguyễn Trọng Hải 12/10/1988 Nam Hà Tĩnh K05VH-58 7817

59 51130760 Nguyễn Văn Thanh 24/10/1994 Nam Hà Tĩnh K05VH-59 7818

60 51130774 Nguyễn Văn An 10/11/1993 Nam Hà Tĩnh K05VH-60 7819

61 51130849 Lê Xuân Din 28/04/1999 Nam Hà Tĩnh K05VH-61 7820

62 51130880 Trần Minh Quang 12/07/2000 Nam Hà Tĩnh K05VH-62 7821

63 51130919 Hoàng Văn Vinh 17/02/1995 Nam Hà Tĩnh K05VH-63 7822

64 51130930 Trần Huy Phong 05/09/2003 Nam Hà Tĩnh K05VH-64 7823

65 51130931 Nguyễn Tăng Hải 08/04/1997 Nam Hà Tĩnh K05VH-65 7824

66 51130932 Nguyễn Doãn Khánh 24/02/2003 Nam Hà Tĩnh K05VH-66 7825

67 51130940 Mai Văn Sỹ 20/09/1989 Nam Hà Tĩnh K05VH-67 7826

68 51130972 Nguyễn Văn Thìn 25/05/1991 Nam Hà Tĩnh K05VH-68 7827

69 51131029 Hoàng Anh Duyệt 10/03/1994 Nam Hà Tĩnh K05VH-69 7828

70 51131037 Mai Xuân Sơn 05/08/1994 Nam Hà Tĩnh K05VH-70 7829

71 51131060 Nguyễn Cường 10/06/1994 Nam Hà Tĩnh K05VH-71 7830

72 51131074 Nguyễn Đức Chiến 12/12/1995 Nam Hà Tĩnh K05VH-72 7831

73 51131086 Lê Văn Quý 20/01/1995 Nam Hà Tĩnh K05VH-73 7832

74 51131095 Lê Văn Quang 03/09/1994 Nam Hà Tĩnh K05VH-74 7833

75 51131096 Lê Văn Vinh 18/02/1996 Nam Hà Tĩnh K05VH-75 7834

76 90902079 Nguyễn Văn Hoàng 20/04/2001 Nam Hà Tĩnh K05VH-76 7835

77 90902083 Nguyễn Tiến Dũng 03/05/1998 Nam Hà Tĩnh K05VH-77 7836

78 90902136 Nguyễn Văn Dương 27/02/2000 Nam Hà Tĩnh K05VH-78 7462

79 90902184 Lê Đức Anh 07/11/1993 Nam Hà Tĩnh K05VH-79 7837

80 90902228 Lê Văn Đạt 02/01/1999 Nam Hà Tĩnh K05VH-80 7838

81 90902233 Trần Văn Hùng 08/10/1988 Nam Hà Tĩnh K05VH-81 7839

82 91201192 Nguyễn Thị Tuyết Anh 27/05/2002 Nữ Hải Dương K05VH-82 7840

83 91201351 Đinh Thị Dung 16/02/1996 Nữ Hải Dương K05VH-83 7841

84 91201372 Nguyễn Thị Phượng 04/08/1995 Nữ Hải Dương K05VH-84 7842

85 51100858 Bùi Xuân Thành 27/07/1999 Nam Hải Dương K05VH-85 7843

86 51100942 Phạm Văn Quang 13/03/1999 Nam Hải Dương K05VH-86 7844

87 51104678 Lê Văn Trường 20/04/1994 Nam Hải Phòng K05VH-87 7845

88 50107070 Bùi Thị Linh 22/08/1995 Nữ Hòa Bình K05VH-88 6215

89 50109533 Đỗ Thị Thảo 18/04/1997 Nữ Hưng Yên K05VH-89 7846

90 51101262 Nguyễn Văn Quyền 05/07/2000 Nam Hưng Yên K05VH-90 7847

91 50102853 Bùi Thị Thu 02/07/2000 Nữ Lạng Sơn K05VH-91 6864

92 51120097 Hoàng Thị Dung 16/07/2001 Nữ Lào Cai K05VH-92 4633

93 90800186 Chảo Xuân Phúc 19/11/2000 Nam Lào Cai K05VH-93 7848

94 50750157 Trần Trung Hiếu 05/11/1991 Nam Nam Định K05VH-94 7849

95 50110104 Trần Thị Văng 18/09/1993 Nữ Nam Định K05VH-95 7850

96 50110115 Nguyễn Thị Vui 23/06/2000 Nữ Nam Định K05VH-96 6869

97 51103709 Nguyễn Ngọc Ánh 29/07/1996 Nam Nam Định K05VH-97 7851

98 51103769 Nguyễn Văn Thông 19/01/1988 Nam Nam Định K05VH-98 7852

99 51103810 Mai Thị Ngọc Quỳnh 14/11/2003 Nữ Nam Định K05VH-99 7853

100 51103835 Nguyễn Thế Thọ 01/11/1992 Nam Nam Định K05VH-100 7558

101 50116264 Lương Thị Lợi 04/03/1993 Nữ Nghệ An K05VH-101 6501

102 50116549 Từ Thị Thêm 10/09/1989 Nữ Nghệ An K05VH-102 7854

103 50801735 Trần Trung Đức 05/11/1992 Nam Nghệ An K05VH-103 6543

104 50801746 Vũ Trọng Bảo 03/12/2001 Nam Nghệ An K05VH-104 5314

105 90201231 Nguyễn Hoàng Chung 15/06/1990 Nam Nghệ An K05VH-105 7855

106 91215143 Hoàng Văn Quân 02/09/1986 Nam Nghệ An K05VH-106 7856

107 51107326 Trần Thị Thảo 19/07/2003 Nữ Nghệ An K05VH-107 7857

108 51107419 Lê Văn Mạnh 04/06/1996 Nam Nghệ An K05VH-108 6092

109 51107464 Phạm Công Vinh 13/06/2001 Nam Nghệ An K05VH-109 7858
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110 51107594 Phan Thị Ngọc 21/08/2000 Nữ Nghệ An K05VH-110 7859

111 51107605 Đặng Văn Bang 25/12/2001 Nam Nghệ An K05VH-111 7860

112 51107781 Phạm Văn Sỹ 28/07/1999 Nam Nghệ An K05VH-112 7861

113 51107914 Trần Văn Quỳnh 11/06/1992 Nam Nghệ An K05VH-113 7862

114 51107961 Nguyễn Ngọc Bảo 12/11/1988 Nam Nghệ An K05VH-114 6539

115 51108166 Nguyễn Cảnh Bôn 02/10/2003 Nam Nghệ An K05VH-115 6512

116 51108266 Nguyễn Duy Tân 17/05/2001 Nam Nghệ An K05VH-116 7863

117 51130523 Hồ Năng Thoả 16/04/1996 Nam Nghệ An K05VH-117 7864

118 51130548 Lê Thạc Lợi 01/05/1993 Nam Nghệ An K05VH-118 7865

119 51130552 Nguyễn Văn Năm 21/11/1992 Nam Nghệ An K05VH-119 7866

120 51130586 Hoàng Hùng 10/10/1995 Nam Nghệ An K05VH-120 7867

121 51130645 Hoàng Văn Thưởng 04/09/2002 Nam Nghệ An K05VH-121 7868

122 51130692 Lê Bá Mai 14/09/1996 Nam Nghệ An K05VH-122 7869

123 51132003 Trần Văn Hạp 29/04/2002 Nam Nghệ An K05VH-123 7870

124 51132013 Lê Thạc Quyết 19/07/1994 Nam Nghệ An K05VH-124 7871

125 51132064 Nguyễn Chí Ninh 05/01/1996 Nam Nghệ An K05VH-125 7872

126 51132083 Lưu Đình Long 28/05/1994 Nam Nghệ An K05VH-126 7873

127 90802602 Sầm Thanh Phúc 25/06/2002 Nam Nghệ An K05VH-127 7874

128 90802627 Lô Đức Nhật 19/10/1998 Nam Nghệ An K05VH-128 7041

129 90802638 Lộc Thị Thái Bảo 19/02/2002 Nữ Nghệ An K05VH-129 7875

130 90802644 Hồ Thị Bình 23/09/1994 Nữ Nghệ An K05VH-130 7876

131 90802651 Lô Phôm Ma 22/02/1998 Nam Nghệ An K05VH-131 7877

132 90901230 Trần Văn Quý 08/03/1993 Nam Nghệ An K05VH-132 7878

133 90901265 Phan Văn Ánh 17/06/2004 Nam Nghệ An K05VH-133 7879

134 90901346 Nguyễn Đình Công 06/08/1995 Nam Nghệ An K05VH-134 7880

135 90901393 Trần Văn Châu 13/03/1998 Nam Nghệ An K05VH-135 7881

136 90901443 Nguyễn Văn Dũng 19/04/1999 Nam Nghệ An K05VH-136 7882

137 50111121 Vũ Thị Nhung 05/10/1992 Nữ Ninh Bình K05VH-137 7883

138 50111217 Nguyễn Thị Lan Hương 24/02/1997 Nữ Ninh Bình K05VH-138 7884

139 50111266 Trương Thị Hoa 15/11/1997 Nữ Ninh Bình K05VH-139 7597

140 50111362 Nguyễn Thị Diệu Linh 25/04/2001 Nữ Ninh Bình K05VH-140 7885

141 50111375 Nguyễn Thị Tuyết 24/01/2001 Nữ Ninh Bình K05VH-141 7886

142 50111443 Phạm Thị Dịu 13/10/1992 Nữ Ninh Bình K05VH-142 7887

143 91208973 Chu Thị Thảo 24/05/2003 Nữ Ninh Bình K05VH-143 6874

144 91208976 Nguyễn Thị Thảo 03/04/2003 Nữ Ninh Bình K05VH-144 7888

145 91209067 Ngô Thị Phương Nhung 03/03/2002 Nữ Ninh Bình K05VH-145 7889

146 91209080 Mai Thị Oanh 28/04/2001 Nữ Ninh Bình K05VH-146 7890

147 91209115 Đinh Thị Duyên 25/02/2002 Nữ Ninh Bình K05VH-147 7891

148 51104641 Nguyễn Mạnh Đạt 06/03/1993 Nam Ninh Bình K05VH-148 7892

149 51130201 Hoàng Văn Thành 01/04/1990 Nam Ninh Bình K05VH-149 7893

150 51130213 Trần Văn Quang 20/05/2000 Nam Ninh Bình K05VH-150 7894

151 50104102 Đào Thị Thanh Nhị 07/11/1993 Nữ Phú Thọ K05VH-151 7619

152 50104213 Đỗ Thị Ngọc Ánh 05/03/1999 Nữ Phú Thọ K05VH-152 7622

153 91204244 Hoàng Thu Hiền 11/04/2001 Nữ Phú Thọ K05VH-153 7674

154 91204271 Chu Thanh Hòa 15/08/1995 Nữ Phú Thọ K05VH-154 7895

155 91204289 Lương Thị Thanh Huyền 07/07/2002 Nữ Phú Thọ K05VH-155 7678

156 91204317 Trần Thị Hồng Ánh 13/02/2002 Nữ Phú Thọ K05VH-156 7896

157 91204363 Tạ Thị Bắc 08/11/1994 Nữ Phú Thọ K05VH-157 7682

158 51102234 Phan Thanh Hiền 02/01/1994 Nam Phú Thọ K05VH-158 7897

159 51102240 Nguyễn Văn Hà 10/11/1995 Nam Phú Thọ K05VH-159 7898

160 51102396 Phùng Thị Lan Anh 20/02/2004 Nữ Phú Thọ K05VH-160 7899

161 51102399 Nguyễn Minh Châu 25/07/1997 Nam Phú Thọ K05VH-161 7900

162 51102473 Nguyễn Đức Hoàng 16/12/2001 Nam Phú Thọ K05VH-162 7901

163 51102626 Nguyễn Thu Chang 03/10/2003 Nữ Phú Thọ K05VH-163 7902

164 50122509 Đinh Thị Thủy 27/09/1996 Nữ Phú Yên K05VH-164 6315

165 50119312 Nguyễn Thị Thanh
 Xuyên 14/07/2001 Nữ Quảng Bình K05VH-165 6575
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166 51109730 Trần Văn Túy 07/12/1997 Nam Quảng Bình K05VH-166 5838

167 51121308 Cao Thị Giang 05/01/2000 Nữ Quảng Bình K05VH-167 7687

168 51131122 Lê Thanh Quân 04/05/1996 Nam Quảng Bình K05VH-168 7903

169 51131123 Võ Danh Thông 05/05/2000 Nam Quảng Bình K05VH-169 7904

170 51131139 Nguyễn Thanh Tỏa 02/03/1995 Nam Quảng Bình K05VH-170 7905

171 51131143 Nguyễn Hoài Lâm 16/12/1998 Nam Quảng Bình K05VH-171 7906

172 51131158 Phạm Minh Hiếu 05/03/2003 Nam Quảng Bình K05VH-172 7907

173 51131161 Nguyễn Dư Kỳ 05/08/1990 Nam Quảng Bình K05VH-173 7694

174 51131197 Trần Văn Dũng 04/04/2002 Nam Quảng Bình K05VH-174 7181

175 51131218 Ngô Văn Hiếu 16/06/1994 Nam Quảng Bình K05VH-175 7908

176 51131267 Hoàng Siêu 08/04/1995 Nam Quảng Bình K05VH-176 7909

177 51131274 Nguyễn Quốc Huệ 19/08/1993 Nam Quảng Bình K05VH-177 7910

178 90903291 Hoàng Văn Đảm 05/09/2003 Nam Quảng Bình K05VH-178 7911

179 50121535 Kiều Thị Minh Hội 30/04/1994 Nữ Quảng Nam K05VH-179 6585

180 51131568 Huỳnh Thanh Huy 25/08/1995 Nam Quảng Nam K05VH-180 7912

181 51131694 Nguyễn Hồng Phương 20/02/1991 Nam Quảng Ngãi K05VH-181 7913

182 90904438 Phạm Văn Tâm 10/09/1994 Nam Quảng Ngãi K05VH-182 6589

183 50106147 Nguyễn Thị Ngọc 05/01/2001 Nữ Quảng Ninh K05VH-183 7709

184 91206811 Hoàng Thị Ngọc Mai 18/07/1995 Nữ Quảng Ninh K05VH-184 6897

185 91206816 Nguyễn Hoàng Giang 06/12/1987 Nữ Quảng Ninh K05VH-185 7914

186 91206829 Lê Thị Thảo 25/12/2001 Nữ Quảng Ninh K05VH-186 7915

187 51103386 Bùi Đức Huy 22/01/1990 Nam Quảng Ninh K05VH-187 7916

188 50120270 Mai Thị Nga 19/10/1996 Nữ Quảng Trị K05VH-188 7917

189 50120310 Trần Thị Hoài Thương 18/03/1994 Nữ Quảng Trị K05VH-189 6626

190 50120315 Nguyễn Thị Hằng 19/08/1995 Nữ Quảng Trị K05VH-190 6618

191 51110462 Bùi Xuân Bằng 02/02/1993 Nam Quảng Trị K05VH-191 7918

192 51131311 Lê Văn Quanh 15/10/1991 Nam Quảng Trị K05VH-192 7919

193 51131324 Nguyễn Văn Tửu 20/10/1995 Nam Quảng Trị K05VH-193 7920

194 51131329 Võ Văn Công 30/03/1989 Nam Quảng Trị K05VH-194 7921

195 51131373 Nguyễn Văn Hà 08/11/2001 Nam Quảng Trị K05VH-195 7922

196 51131392 Lê Thanh Huy 05/06/1993 Nam Quảng Trị K05VH-196 7923

197 51131399 Võ Văn Phương 22/11/1996 Nam Quảng Trị K05VH-197 7924

198 51131413 Trần Quang Phẩm 10/10/1995 Nam Quảng Trị K05VH-198 7925

199 51131440 Nguyễn Công Hiệu 10/10/1997 Nam Quảng Trị K05VH-199 7926

200 50110560 Cù Thị Ngọc Ánh 01/09/1987 Nữ Thái Bình K05VH-200 7730

201 51103532 Phạm Thị Mỹ Hạnh 20/12/1998 Nữ Thái Bình K05VH-201 7927

202 51103989 Vũ Minh Hiếu 19/07/2000 Nam Thái Bình K05VH-202 7928

203 51103997 Hoàng Văn Vinh 25/10/1990 Nam Thái Bình K05VH-203 7929

204 51104011 Đỗ Chí Nhã 25/11/1983 Nam Thái Bình K05VH-204 7930

205 51104036 Đỗ Văn Dương 03/04/1999 Nam Thái Bình K05VH-205 7931

206 51104113 Phạm Quốc Việt 25/02/1987 Nam Thái Bình K05VH-206 6904

207 51104127 Nguyễn Văn Hoàng 15/01/1993 Nam Thái Bình K05VH-207 7932

208 51104140 Trần Quang Hà 22/02/1999 Nam Thái Bình K05VH-208 7933

209 50103662 Phan Thị Quỳnh 05/08/1990 Nữ Thái Nguyên K05VH-209 6635

210 50103715 Nịnh Thị Xiêm 06/05/2000 Nữ Thái Nguyên K05VH-210 6330

211 91203916 Trương Thị Hảo 06/01/2002 Nữ Thái Nguyên K05VH-211 7934

212 91203987 Trần Thị Phương 11/10/1994 Nữ Thái Nguyên K05VH-212 6641

213 51102086 Nguyễn Văn Hào 11/04/1988 Nam Thái Nguyên K05VH-213 7935

214 50301605 Đinh Thị Nguyệt 18/07/1991 Nữ Thanh Hóa K05VH-214 7936

215 50760242 Nguyễn Thế Thành 01/06/1995 Nam Thanh Hóa K05VH-215 7937

216 50780159 Lữ Văn Khiêm 01/01/1985 Nam Thanh Hóa K05VH-216 7230

217 50113179 Trương Thị Đại 22/08/1993 Nữ Thanh Hóa K05VH-217 6757

218 50113220 Quách Thị Kiều 01/01/1997 Nữ Thanh Hóa K05VH-218 7938

219 50113275 Trần Thị Mai Lương 12/09/1985 Nữ Thanh Hóa K05VH-219 6133

220 50113355 Lê Thị Kim Yến 04/12/1997 Nữ Thanh Hóa K05VH-220 7939

221 50113426 Nguyễn Thùy Linh 02/07/1999 Nữ Thanh Hóa K05VH-221 7940
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222 50113633 Lê Hà Trang 08/03/1996 Nữ Thanh Hóa K05VH-222 6708

223 50113648 Lê Thị Hạnh 08/06/2000 Nữ Thanh Hóa K05VH-223 6756

224 50113694 Vi Thị Thùy 02/05/1997 Nữ Thanh Hóa K05VH-224 7941

225 50113725 Trương Thị Kiều Trang 08/02/2001 Nữ Thanh Hóa K05VH-225 6736

226 50113789 Lương Ly Ly 01/10/1997 Nữ Thanh Hóa K05VH-226 6755

227 50113799 Hoàng Thị Vân 10/12/1995 Nữ Thanh Hóa K05VH-227 7942

228 50113990 Nguyễn Thị Hương 02/02/1993 Nữ Thanh Hóa K05VH-228 7943

229 50800903 Đầu Khắc Tư 20/07/1990 Nam Thanh Hóa K05VH-229 7944

230 91210222 Lê Thị Thùy Linh 02/02/2002 Nữ Thanh Hóa K05VH-230 7945

231 91210293 Đào Xuân Bình 05/11/1987 Nam Thanh Hóa K05VH-231 7946

232 91210543 Bùi Thị Hoa 07/11/2001 Nữ Thanh Hóa K05VH-232 7947

233 91210915 Phan Thị Tuyền 23/03/2001 Nữ Thanh Hóa K05VH-233 7948

234 91211218 Hà Thị Thảo 15/05/1998 Nữ Thanh Hóa K05VH-234 7949

235 91211219 Hà Thị Hằng 16/05/2000 Nữ Thanh Hóa K05VH-235 7950

236 91211491 Hoàng Văn Đức 10/02/1999 Nam Thanh Hóa K05VH-236 7951

237 51105329 Thiều Đình Minh 25/02/1999 Nam Thanh Hóa K05VH-237 7952

238 51105456 Tô Đình Hưng 08/10/1992 Nam Thanh Hóa K05VH-238 6699

239 51105735 Trịnh Hải Đăng 19/12/2002 Nam Thanh Hóa K05VH-239 6675

240 51105750 Nguyễn Sỹ Anh 24/08/2000 Nam Thanh Hóa K05VH-240 7953

241 51105918 Trương Doãn Tài 28/02/2004 Nam Thanh Hóa K05VH-241 7954

242 51105920 Lê Doãn Huy 15/06/1985 Nam Thanh Hóa K05VH-242 7955

243 51106034 Trương Công Tuấn 22/03/2000 Nam Thanh Hóa K05VH-243 7956

244 51108611 Trịnh Doãn Tới 15/02/2004 Nam Thanh Hóa K05VH-244 6694

245 51120741 Nguyễn Thị Hạnh 10/06/2000 Nữ Thanh Hóa K05VH-245 7957

246 51120867 Vi Văn Nùng 11/07/1996 Nam Thanh Hóa K05VH-246 7958

247 51130348 Nguyễn Văn Thành 02/02/1998 Nam Thanh Hóa K05VH-247 7959

248 51130412 Đậu Văn Hải 10/06/1992 Nam Thanh Hóa K05VH-248 7960

249 51130418 Nguyễn Quang Ngọc 20/09/1986 Nam Thanh Hóa K05VH-249 7961

250 51130438 Đào Văn Thanh 01/02/1996 Nam Thanh Hóa K05VH-250 7962

251 51130454 Phạm Văn Giáo 24/09/1990 Nam Thanh Hóa K05VH-251 7963

252 51130478 Mai Văn Phương 20/07/1992 Nam Thanh Hóa K05VH-252 7765

253 51130483 Lê Anh Đức 21/01/1995 Nam Thanh Hóa K05VH-253 7964

254 51130490 Dương Đình  Hưng 07/02/1993 Nam Thanh Hóa K05VH-254 7965

255 51130500 Nguyễn Sỹ Ngọc 20/10/1989 Nam Thanh Hóa K05VH-255 7966

256 90801617 Vi Văn Linh 04/02/1999 Nam Thanh Hóa K05VH-256 7967

257 90801635 Lương Thị Dương 18/10/1998 Nữ Thanh Hóa K05VH-257 7968

258 90801680 Vi Văn Hiếu 10/12/2000 Nam Thanh Hóa K05VH-258 7969

259 90801696 Phạm Văn Huy 06/04/2002 Nam Thanh Hóa K05VH-259 7970

260 90801702 La Thế Lâm 12/07/1993 Nam Thanh Hóa K05VH-260 7971

261 90801704 Vi Quang Nhật 21/03/2004 Nam Thanh Hóa K05VH-261 7972

262 90801705 Trịnh Thị Ngọc 21/01/1999 Nữ Thanh Hóa K05VH-262 7973

263 90801727 Hà Văn Luật 15/07/1995 Nam Thanh Hóa K05VH-263 7974

264 90801745 Phạm Thị Duyên 06/02/1997 Nữ Thanh Hóa K05VH-264 7975

265 90801781 Phạm Thị Thắm 27/08/1996 Nữ Thanh Hóa K05VH-265 7976

266 90801816 Phạm Văn Lợi 21/11/1995 Nam Thanh Hóa K05VH-266 7977

267 90801862 Trần Thị Thu Phương 27/11/2000 Nữ Thanh Hóa K05VH-267 7349

268 90801945 Lê Thị Lan Anh 07/06/2003 Nữ Thanh Hóa K05VH-268 7978

269 90801949 Lò Văn Anh 16/09/2002 Nam Thanh Hóa K05VH-269 7979

270 90900719 Phạm Gia Phúc 21/12/1987 Nam Thanh Hóa K05VH-270 7980

271 51111834 Nguyễn Bảo Trung 23/07/1997 Nam Tp Hồ Chí Minh K05VH-271 7981

272 50127945 Phan Thị Ngọc Duyên 25/06/1997 Nữ Vĩnh Long K05VH-272 7358

273 91204706 Phùng Thị Thu Hà 05/12/2000 Nữ Vĩnh Phúc K05VH-273 7982


